
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Phan Nguyễn Trâm Anh 31181020216 PTBCTC 109 online 4 5 GV cộng sót 

2 Hoàng Thị Thúy Vy 31191024279 KTTC1 167 online 3,5 3,5 không thay đổi 

3 Nguyễn Thị Thảo Vy 31191027041 TAP3 216 online 5 5 không thay đổi 

4 Nguyễn Hà Khánh Vy 31191027284 TAP3 183 online 2,5 2,5 không thay đổi 

5 Lê Thị Xuân Đào 31191025977 TAP3 208 28023 1,5 1,5 không thay đổi 

6 Vũ Phan Minh Tân 31191023909 TAP3 212 online 4,5 4,5 không thay đổi 

7 Nguyễn Trọng Nghĩa 31191024730 TAP3 215 online 6,5 6,5 không thay đổi 

8 Võ Minh Chánh 31191024878 TAP3 184 online 3 3,5 GV cộng sót 

9 Nguyễn Thị Vân Hiền 31191021460 TAP3 185 online 3,5 4 GV cộng sót 

10 Vũ Đức Hoàng 31191025947 TAP3 186 online 6,5 7 GV cộng sót 

11 Nguyễn Hồng Hoàng Yến 31191020296 TAP3 189 online 6,5 7 GV cộng sót 

12 Lý Kiến Minh 31191023550 TAP3 213 online 6 6,5 GV cộng sót 

13 Hoàng Lê Anh Thư 31191024027 TAP3 199 28015 7,5 7,5 không thay đổi 

14 Trần Thị Huệ 31191021455 TAP3 199 28016 6 7 GV cộng sót 

15 Đỗ Huy Hoàng Anh 33191025172 PPNC 9 online 3 3 không thay đổi 

16 Lê Quý Đoàn 33191025210 PPNC 9 online 0,5 0,5 không thay đổi 

17 Bùi Thanh Vân 31191024231 TAP3 197 28017 5,5 5,5 không thay đổi 

18 Trần Lê Hạnh Ngân 31191023611 TAP3 197 28018 6,5 6,5 không thay đổi 

19 Nguyễn Thị Kim Thoa 31191026015 TAP3 200 28019 4,5 4,5 không thay đổi 

20 Phạm Thị Hồng Ngọc 31191020034 TAP3 170 online 5,5 5,5 không thay đổi 

21 Võ Thị Nhật Vi 31191022077 TAP3 188 28009 5 5 không thay đổi 

22 Nguyễn Tôn sang 31191026232 TAP3 217 online 3,5 3,5 không thay đổi 

23 Huỳnh Hữu Phúc 31191027399 TAP3 210 online 8 8 không thay đổi 

24 Lê Thu Uyên 31191026903 TAP3 198 online 3,5 3,5 không thay đổi 

25 Đậu Thị Ngọc Trâm 31191024651 TAP3 209 28025 2 2 không thay đổi 

26 Trương Thế Hải 31191023250 TAP3 187 28010 7,5 7,5 không thay đổi 

27 Trần Nguyễn Vân Anh 31191024818 TAP3 214 online 6 6 không thay đổi 

28 Nguyễn Thị Trâm Anh 31191026721 TAP3 211 online 2 2 không thay đổi 

29 Ngô Gia Hân 31201026362 kỹ năng nghe TATM1 218 online 3,5 3,5 không thay đổi 

30 Phạm Nguyễn Băng Châu 35191020193 Thông lệ TMQT 3 online 5,5 5,5 không thay đổi 

31 Nguyễn Tiến Đạt 31181020276 QTCL 143 online 7 7 không thay đổi 

32 Nguyễn hoàng Khánh An 31191020065 QTCL 111 online 4 4 không thay đổi 

33 Huỳnh thị Hoàng Yến 31191021249 Tư duy phân tích 192 28014 6,5 6,5 không thay đổi 

34 Bùi Vĩnh Khánh 31191025864 TCDN 182 28011 2,5 2,5 không thay đổi 

35 Nguyễn Hồ Quỳnh Anh 31191002350 TCDN 196 online 3,5 3,5 không thay đổi 

36 Phương Yến Nhi 31191025874 TCDN 196 online 5,5 5,5 không thay đổi 

37 Trần Nguyễn Tâm Như 31191025184 TCDN 181 28012 2,5 2,5 không thay đổi 

38 Huỳnh Phạm Gia Phú 31191020943 TCDN 181 online 4,5 5,5 GV cộng sót 

39 Nguyễn Quỳnh Anh 31181021126 kiểm soát 92 online 6,5 6,5 không thay đổi 

Danh sách có 39 sinh viên
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